
UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-SXD Tiền Giang, ngày       tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng chủ yếu thông dụng 

tháng 11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

GIÁM ĐỐC SỞ  XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-
BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 
nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Tiền Giang;

Thực hiện Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ủy quyền công bố giá các loại vật liệu 
xây dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết 
bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng; chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Công văn số 7729/UBND-KT ngày 04/12/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc xác định đơn giá vật liệu san lấp tại mỏ Hòa Hưng - 5, xã Hòa 
Hưng, huyện Cái Bè; 

Căn cứ Công văn số 7891/UBND-KT ngày 09/12/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc giá vật liệu san lấp kê khai tại mỏ Hòa Hưng - 5, xã Hòa Hưng, 
huyện Cái Bè;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng chủ yếu thông dụng tháng 
11 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
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STT
Nhóm 

vật 
liệu

Tên vật 
liệu/loại 
vật liệu

Đơn 
vị

Tiêu 
chuẩn 

kỹ 
thuật

Quy 
cách

Nhà sản 
xuất Xuất xứ

Điều 
kiện 

thương 
mại

Vận 
chuyển

Ghi 
chú

Giá bán 
tại mỏ 
 chưa 

bao gồm 
VAT

[1] [2] [3] [4] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12]

1
Cát 
xây 

dựng

Cát san 
lấp m3 (*) 132.000

2 Đất

Đất bóc 
tầng 
phủ 

trong 
khai 

thác cát

m3

Đơn vị 
khai thác: 
Công ty 
Cổ phần 
Hoàng 

Hải

Mỏ Hòa 
Hưng - 5, 
xã Hòa 
Hưng, 

huyện Cái 
Bè

(**)

Giá tại 
mỏ, 
chưa 
bao 
gồm 
vận 

chuyển

70.000

Ghi chú: 
(*): Toàn bộ sản phẩm chính (cát san lấp) khai thác phục vụ cho Dự án 

đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đến khi đủ khối 
lượng cho dự án (quy định tại khoản 6 Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản 
số 194/GP-UBND ngày 25/9/2024 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Tiền Giang).

(**): Khoáng sản phụ đi kèm (đất bóc tầng phủ trong khai thác cát) để 
cung cấp cho Dự án xây dựng đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh; các 
dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam và các công trình của địa 
phương (quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 
20/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng; 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLHĐXD (Thắng). 

GIÁM ĐỐC

Hà Thiện Ý
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